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Câu 1. Các khoảng nghịch biến của hàm số  
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Câu 2. Tìm giá trị của tham số m để hàm số 
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Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất của hàm 
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Câu 4. Tìm số điểm cực trị của hàm số 
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C. 2                        

D. 3

Câu 5.  Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 
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Câu 6. Cho hàm số 
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 Các phát biểu sau, phát biểu nào  sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 
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B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 
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D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm 
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Câu 7. Một người thợ xây cần xây một bể chứa 108m3 nước, có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông và không có nắp. Hỏi chiều dài cạnh đáy và chiều cao của lòng bể bằng bao nhiêu để số viên gạch dùng xây bể là ít nhất? Biết thành bể và đáy bể đều được xây bằng gạch, độ dày của thành bể và đáy là như nhau, các viên gạch có kích thước như nhau và số viên gạch trên một đơn vị diện tích là bằng nhau.
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Câu 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 9. Cho hàm số 
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[image: image32.wmf]12

,

xx

 thỏa 
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Câu 10. Cho hàm số có bảng biến thiên ở hình bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
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A. Hàm số có  2 cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3, giá trị nhỏ nhất bằng -1.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0.

Câu 11. Cho hàm số 
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  có đồ thị (C ). Gọi (d) là đường thẳng đi qua A(-1 ;0) và có hệ số góc k. Tìm m  để đường thẳng (d) cắt đổ thị (C)   tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho diện tích tam giác OBC bằng 1.
     A. k = 2         

          B. k  = 1            

C. k = -1                 

D. k = -2     
	Câu 12 : 
	Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào ?                                                                                                                
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	Câu 13 : 
	Cho hàm số 
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 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

	A.
	Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang
	B.
	Đồ thị hàm số chỉ có duy nhất 1 tiệm cận đứng

	C.
	Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
	D.
	Đồ thị hàm số không có tiệm cận

	Câu 14 : 
	Cho hàm số 
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	Câu 15 : 
	Đồ thị hàm số 
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	Câu 16 : 
	Cho hàm số 
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	Câu 17 : 
	Cho 
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 là số thực dương khác 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về hàm số 
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	Hàm số có tập xác định là 
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	B.
	Đồ thị hàm số nhận Oy làm tiệm cận đứng

	C.
	Hàm số luôn đồng biến trên 
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	D.
	Đồ thị hàm số nhận trục 
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Câu 18.  Giải phương trình 
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Câu 19. Tính đạo hàm của hàm số  
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Câu 20. Giải bất phương trình 
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     A. 1 < x < 2

    B. -4 < x < 3 
        C. 2 < x < 5

D. 2 < x < 3.

Câu 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 22. Hàm số 
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 thỏa mãn đẳng thức nào sau đây ?
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Câu 23. Gi¶ sö ta cã hÖ thøc 
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Câu 24. Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 25. Đặt 
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	C©u 26 . 
	Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
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Câu 27. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng với thể thức lãi kép kì hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu người đó có được ít nhất 20 triệu đồng (cả vốn lẩn lãi) từ số vốn ban đầu ? (giả sử lãi suất không thay đổi)

A. 4 năm






B. 4 năm 1 quý



C. 4 năm 2 quý 

                                 

D. 3 năm 3 quý 

Câu 28. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 29. Một ôtô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
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 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 10m


B. 7m



C. 5m



D. 3m

Câu 30. Tính tích phân 
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Câu 31. Tính tích phân 
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Câu 32. Cho hình lăng trụ tam giác đều 
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Câu 33. Cho hình chóp 
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Câu 34. Cho hình chóp tứ giác đều 
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Câu 35. Cho hình chóp 
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Câu 36. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại B, AB=a
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Câu 37. Hai bạn An và Bình có hai miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b. Bạn An cuộn tầm bìa theo chiều dài cho hai mép sát nhau rồi dùng băng dính dán lại được một hình trụ không có đáy có thể tích V1 (khi đó chiều rộng của tấm bìa là chiều cao của hình trụ). Bạn Bình cuộn tấm bìa theo chiều rộng theo cách tương tự trên được hình trụ có thể tích V2. Tính tỉ số 
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Câu 38. Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh 4. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Quay hình vuông đó xung quanh trục IH ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó.
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Câu 43 . 
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Câu 44 . 
	Một cái ly có dạng hình nón như sau : 
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Câu 1. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
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Câu 7.
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Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số 
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Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 11. Với giá trị nào của tham số m thì  phương trình 
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Câu 12. Phương trình 
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Câu 13. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 14. Nghiệm của bất phương trình 
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Câu 15. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 17. Đạo hàm của hàm số: 
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Câu 18. Cho log
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Câu 19. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 20. Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng?


A. 
[image: image359.wmf](
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Câu 21. Ông Minh gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền tỷ đồng, với lãi suất 
[image: image363.wmf]0,7
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 một tháng, theo phương thức lãi đơn. Hỏi sau năm tháng ông Minh nhận được số tiền cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?
A.
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Câu 22.  Hàm số 
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 là nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
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Câu 24.  Tích phân 
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Câu 25.  Tích phân 
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Câu 26. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  
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Câu 27. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
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Câu 28. Hàm số y = 
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Câu 29. Cho hàm số 
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Câu 30. Đạo hàm của hàm số 
[image: image431.wmf]lg

yx

=

 là:

A. 
[image: image432.wmf]1

'

y

x

=

                               B. 
[image: image433.wmf]1

'

ln10

y

x

=

                        C. 
[image: image434.wmf]ln10

'

y

x

=

                       D. 
[image: image435.wmf]'

ln10

x

y

=


Câu 31. Phương trình 
[image: image436.wmf]3

log(32)3

x

-=

 có nghiệm là:

A. 
[image: image437.wmf]11

3

                                     B. 
[image: image438.wmf]14

3

                                      C. 
[image: image439.wmf]29

3

                                  D. 10

Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết 
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. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:     
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Câu 33. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng [image: image447.png]


, cạnh bên bằng [image: image449.png]2a



. Thể tích của khối lăng trụ là:   

A.  [image: image451.png]


                                B.   [image: image453.png]
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                                      D. [image: image457.png]



Câu 34. Kim tự tháp Kê(ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:

A. 2592100 m3                            B. 2592100 m2                   C. 7776300 m3                   D. 3888150 m3

Câu 35.  Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=3a, BC=[image: image458.wmf]2
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, mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 
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Câu 36.  Cho hình chóp
[image: image464.wmf].
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Câu 37.  Cho hình chóp 
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 vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa 
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. Tính thể tích khối chóp 
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Câu 38.  Hình chóp
[image: image487.wmf].
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Câu 39. Gọi 
[image: image497.wmf],,
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 lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là:
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[image: image498.wmf]2

VRh

p

=


     B.
[image: image499.wmf]2

1

3

VRh

p

=


            C.
[image: image500.wmf]2

VRl

p

=




 D. 
[image: image501.wmf]2

1

3

VRl

p

=


Câu 40.  Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là:

     A. 
[image: image502.wmf]2
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Câu 41.  Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều với tất cả các cạnh bằng a có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu ?


A. 
[image: image506.wmf]2

23

3

a

p



B. 
[image: image507.wmf]2

3

3

a

p




 C. 
[image: image508.wmf]2

43

3

a

p



   D. 
[image: image509.wmf]2

3

a

p


Câu 42.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a và cạnh bên là 2a. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là:

    A. 
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Câu 43. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua A(1;4;-3) có vectơ pháp tuyến 
[image: image514.wmf](2;4;3)
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là:

A. 2x-4y+3z-23 = 0



B. 2x+4y+3z-10 = 0

C. 2x-4y+3z+23 = 0



D. 2x-4y+3z-10 = 0
Câu 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD ,biết (BCD) có phương trình là: 
            
[image: image515.wmf]2240
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. Đường cao AH của tứ diện ABCD có độ dài là:

   A. AH=2   

B. AH=1   
  
C.AH=
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Câu 45. Trong không gian Oxyz cho (P): 
[image: image518.wmf]210
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.Tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên (P) là:
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Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0;2;1) và vuông góc với đường thẳng  d :  
[image: image524.wmf]11
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      A.  x – y + z – 2 = 0     




B. 6x + 3y + 2z – 6 = 0        


      C.  x + 2y – 3z +16 =0   




D.  x – y + 2z =0  
Câu 47. Cho 3 điểm A(1; –2; 1), B(–1; 3; 3), C(2; –4; 2). Một VTPT 
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Câu 48 . Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho điểm 
[image: image530.wmf](1;2;3)
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 và mặt phẳng (P):
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. Khoảng cách từ M đến (P) là:

 A. 
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Câu 49. Cho (ABC vuông tại A, có AB = 3a, AC = 4a quay quanh trục chứa cạnh AB. Khẳng định nào sau đây về hình nón được tạo thành, là khẳng định đúng?

A. Bán kính đáy bằng 4a, độ dài đường sinh bằng 3a

B. Bán kính đáy bằng 4a, độ dài đường sinh bằng 5a

C. Bán kính đáy bằng 3a, độ dài đường sinh bằng 5a

D. Bán kính đáy bằng 3a, độ dài đường sinh bằng 4a

Câu 50. Người ta cần sơn các mặt bên trong và trần nhà một căn phòng hình hộp chữ nhật có các kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là: 4m; 3,5m; 3,5m. Căn phòng đó có 2 chiếc cửa sổ, mỗi chiếc rộng 1,5m2, 1 cửa ra vào 3m2. Biết giá sơn mỗi mét vuông là 20.000 (VNĐ) và không sơn vào các cửa sổ và cửa ra vào. Hỏi người đó phải trả hết bao nhiêu tiền:

A. 1.240.000 (VNĐ)               B. 1.520.000 (VNĐ)              C. 1.210.000 (VNĐ)
          D.1.490.000 (VNĐ)
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Câu 1. Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
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Câu 2. Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (-2; 2); (2; 
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B. Hàm số đồng biến trên R

C. Hàm số nghịch biến trên R



D. Hàm số nghịch biến trên (
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Câu 3. Cho đồ thị hàm số 
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Xác định dấu của a; b; c :
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Câu 4. Cho hàm số 
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 Xác định số điểm cực tiểu của hàm số 
[image: image554.wmf](
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A.3


B. 2

C. 1


D.0

Câu 5. Giá trị cực đại 
[image: image555.wmf]CD
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 của hàm số 
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 là:
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Câu 6. Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số 
[image: image559.wmf](
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có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân:


A.
[image: image560.wmf]0
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Câu 7. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image564.wmf]25
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  trên đoạn 
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A. Không tồn tại
B. 
[image: image566.wmf]4;7
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C. 
[image: image567.wmf]1;7
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D. 
[image: image568.wmf]1;7
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Câu 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
[image: image569.wmf]2
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Câu 9. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image570.wmf]2
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 và  đồ thị hàm số 
[image: image571.wmf]32
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  là:
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B. 
[image: image573.wmf]0;1;5

 


C. 
[image: image574.wmf]0;3;5

 


D. 
[image: image575.wmf]1;2;5


Câu 10. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image576.wmf]31
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  song song đường thẳng 
[image: image577.wmf]21
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 có phương trình là:


A.
[image: image578.wmf]217
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B. 
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Câu 11. Cho 
[image: image582.wmf]01,0y1,21
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. Tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image583.wmf]2
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Câu 12:  Rút gọn của biểu thức 
[image: image587.wmf](
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Câu 13: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?


A. y = 
[image: image588.wmf](
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C. y = 
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Câu 14: Cho 
[image: image592.wmf]2
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. Khi đó 
[image: image593.wmf]3
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 tính theo a là:


A. 
[image: image594.wmf]2a1
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C. 2a + 3


D. 2 - 3a

Câu 15. Cho ((  > ((. Kết luận nào sau đây đúng?


A. ( < ( 

B. ( > ( 


C. ( + ( = 0


D. (.( = 1

Câu 16. Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng?


A. 
[image: image596.wmf](
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D. 4
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Câu 17. Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


A. 
[image: image600.wmf]a

logx

 > 0 khi x > 1


B. 
[image: image601.wmf]a
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C. Nếu x1 < x2 thì 
[image: image602.wmf]a1a2
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D. Đồ thị hàm số y = 
[image: image603.wmf]a

logx

 có tiệm cận ngang là trục hoành

Câu 18.  Tập xác định của hàm số 
[image: image604.wmf]3
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Câu 19. Cho hàm số 
[image: image609.wmf]9
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 ta có:

A. 
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   B. 
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[image: image612.wmf]9.ln

x

yx

=



D. 
[image: image613.wmf]9

x

y

=


Câu 20. Hàm số y = 
[image: image614.wmf]cossin
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 có đạo hàm bằng:


A. 
[image: image615.wmf]2
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   B. 
[image: image616.wmf]2
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C. cos2x


D. sin2x

Câu 21. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng,lãi suất 5% một quý với hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Tính tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi?

 A. 
[image: image617.wmf]176,676
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B. 
[image: image618.wmf]177,676
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 C. 
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D. 
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Câu 22. Bạn Minh ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy báy là 
[image: image621.wmf]2
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.Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là :

A. 36m
      B. 252m
           C. 1134m


 D. 966m
	C©u 23 . 
	Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image622.wmf]=+
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Câu 24. Tìm nguyên hàm của hàm số
[image: image625.wmf](
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Câu 25. Tính tích phân 
[image: image630.wmf](
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A. 
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B. 
[image: image632.wmf]30
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D. 
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Câu 26. Tính tích phân 
[image: image635.wmf](
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A. 
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B. 
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	C©u 27 . 
	Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?

	A.
	
[image: image639.wmf]=
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	C©u 28 . 
	Giá trị cực đại của hàm số 
[image: image643.wmf]=-
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 bằng?

	A.
	2
	B.
	0
	C.
	
[image: image644.wmf]-

13


	D.
	
[image: image645.wmf]-

31



	C©u 29 . 
	Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image646.wmf]-+>
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	A.
	
[image: image647.wmf](
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	C©u 30 .
	Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm ?

	A.
	2x + 3x = 5x 
	B.
	2x+ 3x=0
	C.
	2x+ 3x+4x=3
	D.
	3x + 4x = 5x

	C©u 31. 
	Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và có chiều cao bằng 4. Thể tích của hình trụ bằng:

	A.
	8
[image: image651.wmf]p


	B.
	24
[image: image652.wmf]p


	C.
	 32
[image: image653.wmf]p


	D.
	16
[image: image654.wmf]p



	C©u 32. 
	Cho hình chóp tam giác SABC đáy là một tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB), (SAC) vuông góc với đáy. SB hợp với đáy một góc 600. Thể tích của khối chóp bằng:

	A.
	
[image: image655.wmf]3
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	B.
	a3
	C.
	
[image: image656.wmf]3
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	D.
	
[image: image657.wmf]3
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	C©u 33. 
	Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy A/ trên cạnh SA sao cho 
[image: image658.wmf]=
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. Mặt phẳng qua A/ và song song với đáy hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B/, C/, D/. Khi đó thể tích khối chóp S.A/B/C/D/ là

	A.
	
[image: image659.wmf]3
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	B.
	
[image: image660.wmf]9
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	C.
	
[image: image661.wmf]27
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	D.
	
[image: image662.wmf]81
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	C©u 34 : 
	Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC =  a
[image: image663.wmf]3
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[image: image664.wmf]·
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 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng  a
[image: image665.wmf]2

. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  S.ABC  theo a .  

	A.
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Câu 35. Số cạnh của một bát diện đều là:

A. 12



B. 8


C. 10


D.16

Câu 36. Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên:

A. 4 lần


B. 16 lần

C. 64 lần 

D. 192 lần

Câu 37. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là:

A. 
[image: image670.wmf]3
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Câu 38. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 
[image: image674.wmf]0
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. Thể tích của khối chóp đó bằng:

A. 
[image: image675.wmf]3
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D. 
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Câu 39. Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

A. Hình chóp tam giác (tứ diện)                             B. Hình chóp ngũ giác đều

C. Hình chóp tứ giác                                               D. Hình hộp chữ nhật

Câu 40. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là :

A. 
[image: image679.wmf]2
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                B. 
[image: image680.wmf]2
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                             C. 
[image: image681.wmf]2
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                            D. 
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Câu 41. Cho hình tròn có bán kính là 6. Cắt bỏ 
[image: image683.wmf]1
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 hình
tròn giữa 2 bán kính OA, OB, rồi ghép 2 bán 
kính đó lại sao cho thành một hình nón 
(như hình vẽ).  
Thể tích khối nón tương ứng đó là :

A. 
[image: image684.wmf]817
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 B. 
[image: image685.wmf]97
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D. 
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Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB=a. Cạnh bên SA vuông góc mp(ABC) và SC hợp với đáy một góc bằng 600. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Thể tích của khối cầu tạo nên bởi mặt cầu (S) bằng: 
A. 
[image: image688.wmf]3
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B. 
[image: image689.wmf]3
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C. 
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Câu 43. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y - z + 5 = 0. Vectơ nào trong các vectơ sau là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. 
[image: image692.wmf](
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Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba véctơ 
[image: image696.wmf](1;1;0),(1;1;0),(1;1;1).
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 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 
[image: image697.wmf]0.
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B. 
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D. 
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Câu 45.  Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm 
[image: image701.wmf](
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A. 1                                 
B. 2                                       C. 3                                      D.
[image: image703.wmf]1
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Câu 46. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 
[image: image704.wmf]111
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  và mặt phẳng 
[image: image705.wmf](
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 . Giá trị của m để d vuông góc với 
[image: image706.wmf](
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 là:

A. 3                                
 B. 
[image: image707.wmf]3
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[image: image708.wmf]6
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Câu 47. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
[image: image709.wmf](1;3;4)
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 . Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:

A. 
[image: image711.wmf]4212170

xyz

+--=

                                                    B. 
[image: image712.wmf]4212170

xyz

++-=

 

C. 
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Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
[image: image715.wmf]():310
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  và đường thẳng 
[image: image716.wmf]122
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 . Tọa độ giao điểm M của d và (P) là:

A. 
[image: image717.wmf](3;0;4)
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B. 
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                   D. 
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Câu 49. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón là:

A. 
[image: image721.wmf]2
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B. 
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Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C (0;0;-3). Phương trình mặt phẳng (ABC) là.

 A,  
[image: image725.wmf]230.
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	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN
ĐỀ THI THỬ 04
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm)


Câu 1. Đường cong trong hình là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. 

Hỏi đó là  hàm số nào : 


A. 
[image: image729.wmf]42
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D. 
[image: image732.wmf]2
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Câu 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y= -x3+3x song song với đường thẳng y= 3x-1 là :

A. y=3x-1
B. y= 3x

C. y= -3x
D. y= -3x+1

Câu 3. Hàm số y= x3-3x2+2 đồng biến trên khoảng nào ?

A. 
[image: image733.wmf](0;2)


B. 
[image: image734.wmf](;2)
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C. 
[image: image735.wmf](2;)
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Câu 4. Hàm số y=x-sin2x đạt cực đại tại

A. 
[image: image736.wmf]3
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Câu 5. Đồ thị hàm số 
[image: image740.wmf]2
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A.  Một tiệm cận xiên

B.  Hai tiệm cận đứng


C.  Hai tiệm cận ngang

D. Một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang

Câu 6. Giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số y=x3-3x2+2 là:

     A. 
[image: image741.wmf]1
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Câu 7. GTLN của hàm số 
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     A. 5
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Câu 8. Đường thẳng y = x+1 cắt đồ thị  hàm số 
[image: image747.wmf]25
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 tại hai điểm. Các hoành độ giao điểm là 

      A. 
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Câu 9. Cho hàm số 
[image: image752.wmf]32
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. Tìm tất cả giá trị m để hàm số luôn đồng biến /TXĐ.

      A. 
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Câu 10. Cho hàm số 
[image: image757.wmf]32
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. Tìm m để hàm số có 2 cực trị tại x1; x2  thỏa mãn 
[image: image758.wmf]22
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      A. 
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Câu 11: Cho log
[image: image763.wmf]23
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[image: image764.wmf]6
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 tính theo a và b là:


A. 
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B. 
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Câu 12: Rút gọn biểu thức 
[image: image768.wmf](
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 (b > 0), ta được:

     A. b4


B. b2
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D. b-1

Câu 13: Hàm số y = 
[image: image769.wmf](
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 có đạo hàm là:


A. y’ = x2ex

B. y’ = -2xex


C. y’ = (2x - 2)ex

D. y’ = -x2ex
Câu 14: Với giá trị nào của x thì biểu thức 
[image: image770.wmf](

)

2

6

log2

xx

-

 có nghĩa?
     A. 0 < x < 2

B. x > 2


C. -1 < x < 1


D. x < 3

Câu 15: Cho hàm số 
[image: image771.wmf]ln(21)
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[image: image772.wmf]/
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Câu 16: Bất phương trình: 2x > 3x có tập nghiệm là:

     A. 
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Câu 17: Bất phương trình: 
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Câu 18: Hệ phương trình: 
[image: image785.wmf]7
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 với x ≥ y có nghiệm là?
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Câu 19: Bất phương trình: 
[image: image789.wmf]9360
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 có tập nghiệm là:
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Câu 20: Biểu thức K = 
[image: image793.wmf]3
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 viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là:

      A. 
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Câu 21.  Giá trị của 
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Câu 22.   Giá trị của 
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Câu 23.  Tìm m biết 
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    A.  m =  1, m  =  6                                      
B. m =  -1 , m  =  - 6  

    C.  m = 1, m = -6                                    

D. m = -1 , m = 6

Câu 24.  Giá trị của 
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Câu 25.  Giá trị của 
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Câu 26.  Cho 
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     A. 3                             
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D.  10 

Câu 27.  Cho f(x)  = 
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Câu 28. Hàm số 
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Câu 29.  Cho hàm số 
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. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 
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Câu 30. Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image842.wmf]21
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A.  0                       
B.  1                          
C.  -5                        
 D.  – 2

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có SC vuông góc với (ABCD). Khi đó thể tích khối S.ABD bằng 

A. 
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Câu 32. Cho hình lăng trụ  ABCD.A’B’C’D’ có ABCD là hình vuông, A’A = A’B=A’C = A’D, gọi O là giao điểm của 2 đường chéo.Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 
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Câu 33. Cho tứ diện MNPQ. Gọi I; J; K lần lượt là trung điểm của các cạnh MN; MP; MQ. Tỉ số thể tích  
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Câu 34. Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB= 3cm;AD=4cm;AD'=5cm.Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' là :

A. 36 cm3              

B. 35 cm3             

C. 34 cm3             

D. 33 cm3 

Câu 35. Cho hình chóp S.ABC có SA
[image: image857.wmf]^

 (ABC),SA=a ,
[image: image858.wmf]D

 ABC đều cạnh a  .Thể tích của khối chóp S.ABC là:
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Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có SA
[image: image863.wmf]^

 (ABCD), ABCD là hình chữ nhật, SA=a , AB=2a, BC=4a . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC,CD.Thể tích của khối chóp S.MNC là:

A. 
[image: image864.wmf]3
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Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image868.wmf]D

SAB đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD);ABCD là hình vuông .Thể tích của khối chóp S.ABCD là :
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Câu 38. Cho hình chóp S.ABC ,Mlaf trung điểm của SB,điểm N thuộc SC sao cho SN = 2NC. Khi đó tỉ số 
[image: image873.wmf].
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Câu 39. Cho hình chóp đều  S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a .Gọi O là tâm hình vuông ABCD .Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB) là 

 A. 
[image: image878.wmf]6
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Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có SA
[image: image882.wmf]^

 (ABCD),ABCD là hình chữ nhật,SA=12 ,AB=3,

BC=4. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là : 

A. 
[image: image883.wmf]2197
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Câu 41. Trong không gian cho 
[image: image887.wmf]D

ABC đều cạnh a , gọi I là trung điểm của BC , quay 
[image: image888.wmf]D

ABC quanh trục AI ta được hình nón. Diện tích đáy của hình nón là :
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Câu 42. Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a ,gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB,CD quay hình vuông quanh trục I J ta được 1 hình trụ .Thể tích của khối trụ là :

A. 
[image: image893.wmf]3
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Câu 43. Một khối trụ có bán kính đáy là 2 ,chiều cao là 4.Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối trụ là 

A. 
[image: image897.wmf]642
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Câu 44.  Tính khoảng cách từ C(0;0;5)  đến mặt phẳng (P) 20x + 15y – 12z – 60 = 0.

A. 
[image: image901.wmf]12
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Câu 45. Tính khoảng cách (P) : 7x – 5y +11z -3 = 0 và (Q) : 7x – 5y +11z -5 = 0.

A.  
[image: image905.wmf]12
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Câu 46. Cho ba điểm 
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 . Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm M, N, P là:

            A. 
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Câu 47.  Ba véc tơ 
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  thoả mãn mỗi véc tơ cùng phương với tích có hướng của hai véc tơ còn lại là:
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Câu 48. Viết phương trình mặt phẳng (P) Qua ba điểm A(1;0;0) , B(0;2;0), C(0;0;3)

A.  6x + 3y + 2z – 5 = 0                                               B.  6x + 3y + 2z – 4 = 0
C.  6x + 3y + 2z – 3 = 0                                                D.  6x + 3y + 2z – 6 = 0

Câu 49. Cho hình chóp 
[image: image929.wmf].
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Câu 50. Cho hình chóp  tứ giác đều
[image: image937.wmf].
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có cạnh đáy 
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. Cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy một góc 
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.Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp 
[image: image940.wmf].
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Câu 1: Hàm số y = 
[image: image945.wmf]4

xx
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nghịch biến trên tập số nào sau đây?  
A. 
[image: image946.wmf]8
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                            B. 
[image: image947.wmf]8

;

3

æö

-¥

ç÷

èø

                         C. 
[image: image948.wmf](
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                              D. (0;4)

Câu 2: hàm số y =
[image: image949.wmf]4

mx

xm
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luôn nghịch biến trên  khoảng (–
[image: image950.wmf]¥

;1) khi giá trị m là:

A. –2 < m < 2                       B. –2 < m < –1                   C. –2 < m 
[image: image951.wmf]£

1                         D. –2 < m 
[image: image952.wmf]£

–1

Câu 3:  Cho hàm số y =  x3 – 2x . Hệ thức liên hệ giữa yCĐ  và yCT.

A. yCT = 2yCĐ                       B. yCT = 3yCĐ                     C. yCT = yCĐ                            D. yCT = – yCĐ                              

Câu 4: Hàm số y =  
[image: image953.wmf]2
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xx
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  có GTLN là M và GTNN là N thì:

A. M=2; N=–2            
  


B. M=
[image: image954.wmf]22

; N=–2             

C. M=
[image: image955.wmf]23

; N=2       




D. M=
[image: image956.wmf]32

; N=
[image: image957.wmf]23


Câu 5: Trong một cuộc thi  làm đồ dùng học tập bạn An đã làm một hình chóp tứ giác đều bằng cách lấy một tấm tôn hình vuông MNPQ có cạnh bằng a, cắt mảnh tôn theo các tam giác cân MAN; NBP; PCQ; QDM  sau đó gò các tam giác  ANB; BPC; CQD; DMA  sao cho bốn đỉnh M;N;P;Q trùng nhau (như hình vẽ).

Thể tích lớn nhất của khối chóp đều là

A. 
[image: image958.wmf]3
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                 B. 
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                 C. 
[image: image960.wmf]3
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               D. 
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Câu 6: Cho hàm số y = f(x) có 
[image: image962.wmf]1
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, Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số y = f(x) có hai tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số y = f(x)  có  tiệm cận ngang: y = –1 và tiệm cận đứng: x = 1

D. Đồ thị hàm số y = f(x)  có hai  tiệm cận ngang là các đường: y = 1 và y = – 1

Câu 7:  Cho hàm số 
[image: image963.wmf]2
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 với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có ba tiệm cận?

 A. 
[image: image964.wmf]m
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                     B. m > 9                        C. m < 9 và m ( 5                      D. m > 9 và m ( 5  

Câu 8:   Cho hàm số y = f(x) liên tục và xác định trên R và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.                                               

B. Hàm số có GTLN bằng 4 và GTNN bằng 0

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng –2

D. Hàm số đạt cực đại tại -2 và đạt cực tiểu tại 2

Câu 9: Đường cong của hình bên là đồ thị hàm số nào?   

 A.  y = x3 – 2x2 + 1                              B.  y = x3 + 2x  – 1  

 C.  y =  x4 – 2x2 + 1                             D.  y = – x3 + 2x2 – 1 

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số 


[image: image965.wmf](
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  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

A. m = 
[image: image966.wmf]3
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                    B. m = 1                        
C. m = 
[image: image967.wmf]23
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                    D. m ( (
Câu 11: (H) là đồ thị của hàm số y  = 
[image: image968.wmf]4
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 và đường thẳng d: y = kx + 1. Để d cắt (H) tại hai điểm phân biệt A và B, sao cho M(–1;– 4) là trung điểm của đoạn thẳng AB. Thì giá trị thích hợp của k là:

A. 4                                      B. 6                                 
C. 3                                
D.  5

Câu 12: Một người gửi  15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kếp kỳ hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý. Sau bao lâu người đó có được ít nhất 20 triệu đồng ( cả vốn lẫn lãi) từ vốn ban đầu ( với lã suất không thay đổi)

A. 52 tháng                         
B. 54 tháng                        
C. 36 tháng                       
D. 60 tháng

Câu 13: Cho a > 0 vµ a ( 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau: 

A. 
[image: image969.wmf]log
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B. loga1 = a vµ logaa = 0

C. logaxy = logax.logay



D. 
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Câu 14: Cho 
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. Tính 
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theo a, b  bằng
A. 2a + b                              B. 2a + b ​– 1                       C. 2a + b + 1              
  D. a + b – 2 .

Câu 15: Giả sử ta có hệ thức a2 + 4b2 = 12ab (a, b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image974.wmf](
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B. 
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Câu 16: Cho f(x) = 
[image: image978.wmf]1
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A. 2


B. ln2

     

C. 2ln2
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Câu 17:   Hµm sè y = 
[image: image979.wmf](
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 cã tËp x¸c ®Þnh lµ:


A. (0; +()
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C. (2; 3)

D. (-(; 2) ( (3; +()

Câu 18: Cho f(x) = x2e-x. bÊt ph­¬ng tr×nh f’(x) ≥ 0 cã tËp nghiÖm lµ:


A. (2; +()

B. [0; 2]


C. (-2; 4]

D. [–2;3] 

Câu 19:  Giải phương trình: 
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 ta được nghiệm :


A. x = 24

B. x =  36


C. x = 45

 D. x = 64

Câu 20: Bất phương trình: 
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 có tập nghiệm là:


A. (0; +∞)
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Câu 21: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln
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 > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:


B­íc1: §iÒu kiÖn: 
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B­íc2: Ta cã ln
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B­íc3: (2) ( 2x > x - 1 ( x > -1 (3)



KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc 
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VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) ( (1; +()



Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?

A. LËp luËn hoµn toµn ®óng
          B. Sai tõ b­íc 1

C. Sai tõ b­íc 2
D. Sai tõ b­íc 3

Câu 22 : Tính tích phân 
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Câu 23:Hàm số y = - 
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có nguyên hàm là hàm số:

A. y = ln
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B. y = ln
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C. y = ln
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D. y = 2.ln
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Câu 24 : Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 25 : Tính tích phân 
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Câu 26 : Ký hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của 
[image: image1012.wmf]¡

. Cho hàm số 
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 xác định trên K. Ta nói 
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 được gọi là nguyên hàm của hàm số 
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 trên K nếu như :
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Câu 27 : Cho 
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. Biến đổi nào sau đây là sai ?
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Câu 28. Đường cong hình bên là đồ thị  của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?                                  
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Câu 29. Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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   C.   Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 30. Phương trình sau 
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Câu 31: Cho a, b > 0 và a, b ( 1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
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Câu 32. Cho lăng trụ tam giác đều 
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Câu 33 : Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 
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Câu 34. Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 
[image: image1063.wmf]100

cm và các cạnh đáy bằng 
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cm. Thể tích khối chóp đó bằng 
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Câu 35. Đường chéo của một hình hộp chữ nhật bằng d, góc giữa đường chéo và mặt đáy là 
[image: image1071.wmf]a

, góc nhọn giữa hai đường chéo của đáy bằng 
[image: image1072.wmf]b

. Thể tích của hình hộp đó là:
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Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA = a, 
[image: image1077.wmf]3
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và mặt bên (SAB) vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Khi đó thể tích của khối chóp S.MBND là:
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[image: image1078.wmf]
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Câu 37. Cho tứ diện ABCD. Gọi B’ và C’ lần lượt thuộc các cạnh AB và AC thỏa 
[image: image1083.wmf]3'
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và 
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. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối tứ diện 
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Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc 
[image: image1090.wmf]0

45

. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) là:

  A. 
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Câu 39. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón là:
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Câu 40. Để làm cống thoát nước cho một khu vực dân cư người ta cần đúc 500 ống hình trụ có đường kính trong và chiều cao của mỗi ống bằng 1m, độ dày của thành ống là 10 cm. Chọn mác bê tông là 250 (tức mỗi khối bê tông là 7 bao xi măng). Hỏi phải chuẩn bị bao nhiêu bao xi-măng để làm đủ số ống nói trên.
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Câu 41. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 
[image: image1103.wmf]22

a

, thiết diện qua trục là một hình chữ nhật ABCD với AD = 2AB và AD song song với trục của hình trụ. Khi đó diện tích xung quanh hình trụ là:
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Câu 42. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng a là:
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Câu 43.  Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình  4x – 6y – 10z + 5 = 0. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Một vectơ pháp tuyến của (P) là 
[image: image1112.wmf](

)

2;3;5

n

=--

ur

             B. Mặt phẳng này cắt cả ba trục tọa độ.

C. Điểm 
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                    D. Mặt phẳng (P) có cặp VTCP là 
[image: image1114.wmf](
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Câu 44.  Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây) :

( Cách 1 : Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

( Cách 2 : Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau,
 rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 
và V2 là tổng thể tích của hai thùng

gò được theo cách 2. Tỉ số  
[image: image1115.wmf]1
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Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 
[image: image1117.wmf](
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. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = 2MB. Độ dài của đoạn AM là:
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Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
[image: image1122.wmf]32;53;1
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 và mặt phẳng (P): 
[image: image1123.wmf]44250
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. Giá trị nào của m để đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P).
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Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
[image: image1128.wmf]12
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 và mặt phẳng (P):
[image: image1129.wmf]2230
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. Điểm M nào dưới đây thuộc đường thẳng (d) và cách mặt phẳng (P) một đoạn bằng 2?
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[image: image1130.wmf](
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Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm 
[image: image1134.wmf](
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 . Với giá trị nào của 
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Câu 49. Phương trình mặt phẳng chứa trục Oy và điểm 
[image: image1140.wmf](
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Câu 50. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a và 
[image: image1145.wmf]2
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. M là trung điểm của AA’ . Thể tích của khối tứ diện MA’BC’ theo a là:
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